
DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI TUYỂN
KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng  6 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

UBND HUYỆN NINH GIANG

1 CC007 Hà Thị Hằng 05/11/1983 Nữ Quản lý Tôn giáo
Phòng Nội vụ, UBND

huyện Ninh Giang
Không 91 0 0 91 Trúng

tuyển

1 CC009 Phạm Thị Hương Hồi 05/11/1991 Nữ
Quản lý Thi đua -

Khen thưởng
Phòng Nội vụ, UBND

huyện Ninh Giang
Không 83 0 0 83 Trúng

tuyển

3 CC044 Nguyễn Thị Hạnh 13/4/1998 Nữ
Theo dõi xây

dựng nông thôn
mới

Phòng Nông nghiệp
và PTNT, UBND
huyện Ninh Giang

Không 73 0 0 73 Không
trúng tuyển

3 CC059 Nguyễn Văn Tú 09/10/1991 Nam
Theo dõi xây

dựng nông thôn
mới

Phòng Nông nghiệp
và PTNT, UBND
huyện Ninh Giang

Không 79 0 0 79 Trúng
tuyển

6 CC118 Nguyễn Thị Thu 26/08/1988 Nữ
Quản lý nghiệp vụ

Y
Phòng Y tế, UBND
huyện Ninh Giang

Không 73 0 0 73 Trúng
tuyển



7 CC126 Vũ Tuấn Dương 23/12/1989 Nam
Hành chính tổng

hợp

 Văn phòng HĐND và
UBND huyện Ninh

Giang
Không 96 0 0 96 Trúng

tuyển

7 CC132 Đào Thùy Linh 18/01/1991 Nữ
Chuyên trách giúp

Hội đồng nhân
dân

 Văn phòng HĐND và
UBND huyện Ninh

Giang
Không 92 0 0 92 Trúng

tuyển

8 CC144 Nguyễn Thị Duyên 17/09/1987 Nữ
Quản lý môi

trường

Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND
huyện Ninh Giang

Không 89 0 0 89 Trúng
tuyển

UBND HUYỆN CẨM GIÀNG

1 CC008 Trần Văn Hiệp 12/12/1997 Nam
Giải quyết khiếu

nại tố cáo
Thanh tra, UBND
huyện Cẩm Giàng

Không 92 0 0 92 Trúng
tuyển

1 CC017 Trần Thị Như Quỳnh 15/12/1990 Nữ
Quản lý Giao
thông vận tải

Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, UBND huyện

Cẩm Gàng
Không 89 0 0 89 Trúng

tuyển

1 CC020 Vũ Quang Thiều 24/7/1990 Nam
Công nghệ Thông

tin

Văn phòng HĐND-
UBND huyện Cẩm

Giàng
Không 95 0 0 95 Trúng

tuyển

8 CC159 Phạm Tiến Đạt Sơn 07/6/1991 Nam
Quản lý tài

nguyên nước,
khoáng sản

Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND
huyện Cẩm Giàng

Không 92 0 0 92 Trúng
tuyển

8 CC153 Bùi Thị Mai Hương 06/7/1990 Nữ
Quản lý Thương

Mại

Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, UBND huyện

Cẩm Gàng
Không 96 0 0 96 Trúng

tuyển
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THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



8 CC147 Hoàng Đức Giang 15/12/1985 Nam
Quản lý Môi

trường

Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND
huyện Cẩm Giàng

Không 86 0 0 86 Trúng
tuyển

8 CC163 Nguyễn Xuân Vũ 26/8/1984 Nam Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND
huyện Cẩm Giàng

Con
thương
binh và
con nạn

nhân chất
độc màu
da cam

93.5 0 5 98.5 Trúng
tuyển

8 CC160 Nguyễn Thị Thảo 09/8/1990 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND
huyện Cẩm Giàng

Không 88 0 0 88 Không
trúng tuyển

8 CC143 Phạm Thị Bích Diệp 28/02/1985 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND
huyện Cẩm Giàng

Không 89 0 0 89 Không
trúng tuyển

8 CC149 Hoàng Thị Thu Hiền 21/8/1997 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND
huyện Cẩm Giàng

Không 87 0 0 87 Không
trúng tuyển

8 CC150 Phạm Thị Phương Hoa 05/10/1992 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND
huyện Cẩm Giàng

Không 93.5 0 0 93.5 Trúng
tuyển

8 CC155 Nguyễn Văn Lực 15/12/1990 Nam
Quản lý Công

nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp

Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, UBND huyện

Cẩm Gàng
Không 84.5 0 0 84.5 Không

trúng tuyển

Phòng
thi SBD
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8 CC151 Trần Quỳnh Hoa 03/6/1993 Nữ
Quản lý Công

nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp

Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, UBND huyện

Cẩm Gàng
Không 92 0 0 92 Trúng

tuyển

UBND HUYỆN BÌNH GIANG

1 CC003 Bùi Thị Phương Dung 31/8/1995 Nữ
Giải quyết khiếu

nại tố cáo
Thanh tra, UBND
huyện Bình Giang

Không 91 0 0 91 Không
trúng tuyển

1 CC011 Nguyễn Thị Lan Hương 26/5/1994 Nữ
Giải quyết khiếu

nại tố cáo
Thanh tra, UBND
huyện Bình Giang

Không 93.5 0 0 93.5 Trúng
tuyển

1 CC006 Nguyễn Thị Thu Giang 28/10/1998 Nữ Quản lý Tôn giáo
Phòng Nội vụ, UBND

huyện Bình Giang
Không 91.5 0 0 91.5 Trúng

tuyển

1 CC012 Đào Duy Khánh 27/4/1996 Nam
Công nghệ thông

tin

Văn phòng Huyện ủy
- HĐND&UBND
huyện Bình Giang

Không 91 0 0 91 Trúng
tuyển

4 CC076 Phạm Hữu Quyết 31/10/1984 Nam Quản lý xây dựng
Phòng Kinh tế và hạ
tầng, UBND huyện

Bình Giang
Không 51 0 0 51 Trúng

tuyển

5 CC091 Nguyễn Lê Hoàn 18/9/1997 Nam
Trợ giúp pháp lý
và hòa giải ở cơ

sở

Phòng Tư pháp,
UBND huyện Bình

Giang
Không 87 0 0 87 Trúng

tuyển

5 CC093 Phạm Thị Bích Lan 05/6/1998 Nữ
Trợ giúp pháp lý
và hòa giải ở cơ

sở

Phòng Tư pháp,
UBND huyện Bình

Giang
Không 85.5 0 0 85.5 Không

trúng tuyển
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6 CC111 Phạm Khánh Linh 06/12/1998 Nữ
Tiền lương và

Bảo hiểm

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã
hội, UBND huyện

Bình Giang

Không 62 0 0 62 Không
trúng tuyển

6 CC107 Vũ Thanh Hải 10/01/1994 Nam
Tiền lương và

Bảo hiểm

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã
hội, UBND huyện

Bình Giang

Không 93 0 0 93 Trúng
tuyển

6 CC117 Nghiêm Thị Thu 17/10/1982 Nữ
Tiền lương và bảo

hiểm

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã
hội, UBND huyện

Bình Giang

Không 91 0 0 91 Không
trúng tuyển

6 CC106 Nguyễn Xuân Hải 04/01/1990 Nam
Quản lý về lao

động, việc làm và
dạy nghề

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã
hội, UBND huyện

Bình Giang

Không 94.5 0 0 94.5 Trúng
tuyển

6 CC114
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Nhung

08/8/1996 Nữ
Quản lý về lao

động việc làm và
dạy nghề

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã
hội, UBND huyện

Bình Giang

Không 19 0 0 19 Không
trúng tuyển

6 CC115 Trần Minh Phương 05/12/1994 Nam

Quản lý chính
quyền địa phương
và công tác thanh

niên

Phòng Nội vụ, UBND
huyện Bình Giang

Không 90 0 0 90 Trúng
tuyển

Phòng
thi SBD
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6 CC119 Lê Thị Thu Trang 29/3/1998 Nữ

Quản lý chính
quyền địa phương
và công tác thanh

niên

Phòng Nội vụ, UBND
huyện Bình Giang

Không 26 0 0 26 Không
trúng tuyển

8 CC161 Vũ Văn Tiến 29/01/1990 Nam
Quản lý trồng trọt
(Bảo vệ thực vật)

Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông

thôn, UBDN huyện
Bình Giang

Không 85 0 0 85 Trúng
tuyển

UBND HUYỆN TỨ KỲ

1 CC019 Lưu Thị Thắm 09/11/1992 Nữ
Văn thư kiêm Lưu

trữ

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện Tứ Kỳ
Không 90 0 0 90 Trúng

tuyển

2 CC026 Đặng Sùng Bảo 24/7/1989 Nam
Quản lý tài chính

- ngân sách

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện

Tứ Kỳ
Không 89 0 0 89 Trúng

tuyển

2 CC037 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/01/1995 Nữ
Quản lý tài chính

- ngân sách

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện

Tứ Kỳ
Không 51 0 0 51 Không

trúng tuyển

3 CC057 Nguyễn Mạnh Toàn 17/6/1990 Nam
Quản lý tài chính

- ngân sách

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện

Tứ Kỳ
Không 85.5 0 0 85.5 Không

trúng tuyển

4 CC073 Nguyễn Ngọc Nghiêm 18/04/1988 Nam Quản lý xây dựng
Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, UBND huyện

Tứ Kỳ
Không 88 0 0 88 Trúng

tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2
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kết quảHọ và tên
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năm sinh

Giới
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Vị trí đăng ký dự
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Trừ %
tổng số
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5 CC094 Vũ Tùng Lâm 03/7/1994 Nam
Quản lý kế hoạch

và đầu tư

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện

Tứ Kỳ
Không 93 25% 23.3 0 69.8 Không

trúng tuyển

5 CC100 Vũ Văn Toản 30/01/1994 Nam
Quản lý kế hoạch

và đầu tư

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện

Tứ Kỳ
Không 91 0 0 91 Trúng

tuyển

6 CC104 Phạm Thị Duyên 08/10/1997 Nữ
Cải cách hành

chính
Phòng Nội vụ, UBND

huyện Tứ Kỳ
Không 50 0 0 50 Không

trúng tuyển

6 CC112 Vũ Hoàng Long 13/8/1998 Nam
Cải cách hành

chính
Phòng Nội vụ, UBND

huyện Tứ Kỳ
Không 91.5 0 0 91.5 Trúng

tuyển

6 CC116 Phạm Thị Phượng 12/10/1992 Nữ
Tiền lương và

Bảo hiểm

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã

hội, UBND huyện Tứ
Kỳ

Không 92 0 0 92 Trúng
tuyển

6 CC122 Nguyễn Thị Yến 15/11/1990 Nữ
Tiền lương và

Bảo hiểm

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã

hội, UBND huyện Tứ
Kỳ

Không 88 0 0 88 Không
trúng tuyển

7 CC131 Nguyễn Hoàng Kiên 24/11/1985 Nam
Hành chính một

cửa

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện Tứ Kỳ
Không 90 0 0 90 Không

trúng tuyển

7 CC140 Phạm Thị Uyên 23/10/1996 Nữ
Hành chính một

cửa

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện Tứ Kỳ
Không 94.5 0 0 94.5 Trúng

tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



7 CC138
Nguyễn Thị Phương
Thảo

20/12/1993 Nữ
Chuyên trách giúp

Hội đồng nhân
dân

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện Tứ Kỳ

Con Bệnh
binh 2/3

90 0 5 95 Trúng
tuyển

8 CC157 Nguyễn Minh Bảo Ngọc 08/9/1997 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND

huyện Tứ Kỳ
Không 93 0 0 93 Trúng

tuyển

8 CC148 Nguyễn Thị Hải Hà 24/7/1996 Nữ Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND

huyện Tứ Kỳ
Không 88 0 0 88 Không

trúng tuyển

UBND THỊ XÃ KINH MÔN

1 CC001 Hà Thị Tâm Anh 22/12/1998 Nữ Thanh tra
Thanh tra thị xã Kinh

Môn
Không 89 0 0 89 Trúng

tuyển

1 CC013 Nguyễn Thanh Lịch 19/3/1995 Nữ Thanh tra
Thanh tra thị xã Kinh

Môn
Không 90.5 0 0 90.5 Trúng

tuyển

1 CC015 Vũ Văn Minh 02/01/1985 Nam
Quản lý giao
thông vận tải

Phòng Quản lý đô thị,
UBND thị xã Kinh

Môn
Không 88 0 0 88 Trúng

tuyển

1 CC018 Đồng Văn Thành 30/7/1979 Nam
Quản lý giao
thông vận tải

Phòng Quản lý đô thị,
UBND thị xã Kinh

Môn
Không 90.5 0 0 90.5 Trúng

tuyển

2 CC030 Nguyễn Minh Chiến 25/9/1991 Nam
Quản lý Kinh tế

tập thể và tư nhân

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND thị xã

Kinh Môn
Không 90 0 0 90 Không

trúng tuyển

3 CC055 Nguyễn Xuân Thịnh 21/3/1991 Nam
Quản lý kinh tế

tập thể và tư nhân

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND thị xã

Kinh Môn
Không 91 0 0 91 Trúng

tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



2 CC038 Trần Thị Hiếu 10/01/1989 Nữ
Quản lý tài chính

- ngân sách

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND thị xã

Kinh Môn
Không 94 0 0 94 Trúng

tuyển

4 CC064 Phạm Đình Đại 16/9/1997 Nam Quản lý xây dựng
Phòng Quản lý đô thị,

UBND thị xã Kinh
Môn

Không 93 0 0 93 Trúng
tuyển

4 CC067 Lê Thùy Giang 20/11/1993 Nữ Quản lý xây dựng
Phòng Quản lý đô thị,

UBND thị xã Kinh
Môn

Không 69 0 0 69 Trúng
tuyển

4 CC068 Trần Đức Hiệp 10/6/1989 Nam Quản lý xây dựng
Phòng Quản lý đô thị,

UBND thị xã Kinh
Môn

Không 67 0 0 67 Không
trúng tuyển

5 CC090 Hoàng Thị Thu Hằng 15/02/1990 Nữ
Hành chính tư

pháp

Phòng Tư pháp,
UBND thị xã Kinh

Môn
Không 79.5 0 0 79.5 Trúng

tuyển

5 CC097 Vũ Đức Thái 18/8/1992 Nam
Quản lý kế hoạch

và đầu tư

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND thị xã

Kinh Môn
Không 90 0 0 90 Trúng

tuyển

5 CC098 Bùi Thị Thu 22/7/1987 Nữ
Phổ biến theo dõi
và thi hành pháp

luật

Phòng Tư pháp,
UBND thị xã Kinh

Môn
Không 76 25% 19 0 57 Trúng

tuyển

6 CC121 Lê Thị Tuyển 26/02/1989 Nữ
Tiền lương và

Bảo hiểm

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã
hội, UBND thị xã

Kinh Môn

Không 92 0 0 92 Trúng
tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



8 CC162 Bùi Văn Trường 29/9/1993 Nam Quản lý đất đai
Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND

thị xã Kinh Môn
Không 85 0 0 85 Trúng

tuyển

8 CC156 Trương Tuấn Nghĩa 04/3/1995 Nam
Quản lý tài

nguyên nước và
khoáng sản

Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND

thị xã Kinh Môn
Không 63 0 0 63 Trúng

tuyển

8 CC154 Nguyễn Thị Thùy Liên 10/10/1989 Nữ
Quản lý môi

trường

Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND

thị xã Kinh Môn
Không 93 0 0 93 Không

trúng tuyển

8 CC146 Đỗ Anh Đức 07/10/1995 Nam
Quản lý môi

trường

Phòng Tài nguyên và
Môi trường, UBND

thị xã Kinh Môn
Không 93 0 0 93 Trúng

tuyển

UBND HUYỆN THANH HÀ

2 CC024 Nguyễn Vân Anh 28/02/1997 Nữ
Quản lý tài chính

- ngân sách

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện

Thanh Hà
Không 50 0 0 50 Trúng

tuyển

3 CC047 Lê Đức Mạnh 22/9/1991 Nam
Quản lý tài chính

- ngân sách

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện

Thanh Hà
Không 93 0 0 93 Trúng

tuyển

4 CC075 Nguyễn Văn Quang 06/11/1995 Nam Quản lý xây dựng
Phòng Kinh tế và Hạ
tâng, UBND huyện

Thanh Hà
Không 90 0 0 90 Trúng

tuyển

5 CC095 Nguyễn Thị Thanh Loan 22/02/1988 Nữ
Quản lý kế hoạch

và đầu tư

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện

Thanh Hà

Con
thương

binh
85.5 25% 21.4 5 69.1 Trúng

tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



6 CC105 Lê Văn Hà 16/7/1984 Nam
Thực hiện chính
sách người có

công

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã
hội, UBND huyện

Thanh Hà

Không 88 0 0 88 Trúng
tuyển

UBND HUYỆN KIM THÀNH

4 CC066 Nguyễn Trọng Đức 11/10/1994 Nam Quản lý xây dựng
Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, UBND huyện

Kim Thành
Không 51 0 0 51 Trúng

tuyển

7 CC128 Phạm Thị Huyền 27/6/1989 Nữ
Hành chính tổng
hợp; tiếp nhận và

xử lý đơn thư

Văn phòng HĐND và
UBND huyện Kim

Thành
Không 94.5 0 0 94.5 Trúng

tuyển

UBND HUYỆN THANH MIỆN

1 CC002 Nguyễn Hữu Chuẩn 09/5/1990 Nam
Quản lý Giao
thông vận tải

Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, UBND huyện

Thanh Miện
Không 61 0 0 61 Trúng

tuyển

3 CC062 Phạm Hữu Vượng 05/6/1990 Nam
Quản lý Tài chính

- ngân sách

Phòng Tài chính - Kế
hoạch, UBND huyện

Thanh Miện
Không 90.5 0 0 90.5 Trúng

tuyển

8 CC158 Vũ Minh Phương 23/10/1992 Nam
Quản lý Công

nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp

Phòng Kinh tế và Hạ
tầng, UBND huyện

Thanh Miện
Không 88.5 0 0 88.5 Trúng

tuyển

7 CC123 Nguyễn Duy Bách 05/10/1992 Nam
Hành chính một

cửa

Văn phòng
HĐND&UBND

huyện Thanh Miện
Không 87 0 0 87 Trúng

tuyển

UBND THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



1 CC021 Nguyễn Văn Vinh 16/10/1996 Nam
Quản lý giao
thông vận tải

Phòng Quản lý đô thị,
UBND thành phố Chí

Linh
Không 86.5 0 0 86.5 Trúng

tuyển

3 CC054 Nguyễn Đức Sơn 26/7/1990 Nam Kế toán
Văn phòng

HĐND&UBND thành
phố Chí Linh

Không 80.5 0 0 80.5 Trúng
tuyển

4 CC080 Phạm Văn Thắng 29/4/1987 Nam
Quản lý hạ tầng
và phát triển đô

thị

Phòng Quản lý đô thị,
UBND thành phố Chí

Linh
Không 71 0 0 71 Trúng

tuyển

6 CC120 Hoàng Anh Tuấn 11/12/1996 Nam
Tiền lương và bảo

hiểm

Phòng Lao động -
Thương binh và Xã

hội, UBND thành phố
Chí Linh

Không 93 0 0 93 Trúng
tuyển

UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

7 CC141 Vũ Thị Hồng Vân 22/9/1997 Nữ
Hành chính tổng

hợp

Văn phòng
HĐND&UBND thành

phố Hải Dương
Không 87 0 0 87 Trúng

tuyển

SỞ, BAN NGÀNH TỈNH

SỞ Y TẾ

2 CC031 Nguyễn Hồng Doanh 07/9/1989 Nam Kế toán
Phòng Kế hoạch -Tài

chính, Sở Y tế
không 67 0 0 67 Không

trúng tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



3 CC053 Nguyễn Đoàn Sơn 24/7/1997 Nam Kế toán
Phòng Kế hoạch -Tài

chính, Sở Y tế
Không 84.5 0 0 84.5 Trúng

tuyển

6 CC109 Đoàn Trần Hòa 11/06/1994 Nam
Thông tin truyền
thông về VSAT

thực phẩm

Chi cục Vệ sinh An
toàn thực phẩm, Sở Y

tế

Con
thương
binh 4/4

86.5 0 5 91.5 Trúng
tuyển

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

2 CC028 Lại Ngọc Chi 08/11/1998 Nữ
Theo dõi công tác

kinh tế - ngân
sách

 Văn phòng HĐND
tỉnh

Không 73 0 0 73 Trúng
tuyển

7 CC136 Nguyễn Đan Phượng 15/12/1995 Nữ
Tổng hợp thông
tin - dân nguyện

Văn phòng HĐND
tỉnh

Không 96 0 0 96 Trúng
tuyển

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

3 CC042 Quách Thị Chính 10/12/1998 Nữ
Quy hoạch và xây
dựng chính sách

di dân, tái định cư

Chi cục Phát triển
nông thôn, Sở Nông

nghiệp và PTNT

Con bệnh
binh

67 0 5 72 Không
trúng tuyển

3 CC043 Trần Anh Dũng 27/7/1995 Nam
Quy hoạch và xây
dựng chính sách

di dân, tái định cư

Chi cục Phát triển
nông thôn, Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 43 0 0 43 Không

trúng tuyển

3 CC056 Phạm Thế Thuận 11/11/1993 Nam
Quy hoạch và xây
dựng chính sách

di dân, tái định cư

Chi cục Phát triển
nông thôn, Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 26 0 0 26 Không

trúng tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



3 CC060 Trần Thị Kim Tú 04/9/1994 Nữ
Quy hoạch và xây
dựng chính sách

di dân, tái định cư

Chi cục Phát triển
nông thôn, Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 89 0 0 89 Trúng

tuyển

3 CC045 Trần Phạm Thùy Hương 14/12/1993 Nữ
Quản lý kinh tế
Hợp tác xã và

trang trại

Chi cục Phát triển
nông thôn, Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 30 0 0 30 Không

trúng tuyển

3 CC048 Nguyễn Tiểu Mi 08/9/1995 Nữ
Quản lý kinh tế
Hợp tác xã và

trang trại

Chi cục Phát triển
nông thôn, Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 78 0 0 78 Trúng

tuyển

3 CC046 Quách Thị Mai 17/5/1993 Nữ
Quản lý tài chính

- kế toán

Chi cục Thủy lợi, Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không 68 0 0 68 Không

trúng tuyển

3 CC050 Vũ Thị Hồng Nhung 31/12/1996 Nữ
Quản lý tài chính

- kế toán

Chi cục Thủy lợi, Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không 30 0 0 30 Không

trúng tuyển

3 CC051 Đỗ Anh Quân 14/4/1993 Nam
Quản lý tài chính

- kế toán

Chi cục Thủy lợi, Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không 87 0 0 87 Trúng

tuyển

4 CC065 Vũ Thành Đạt 25/3/1993 Nam
Quản lý quy

hoạch - kế hoạch

Phòng Quản lý xây
dựng công trình, Sở

Nông nghiệp và
PTNT

Không 14 0 0 14 Không
trúng tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



4 CC069 Trương Việt Hoàng 15/11/1997 Nam
Quản lý quy

hoạch - kế hoạch

Phòng Quản lý xây
dựng công trình, Sở

Nông nghiệp và
PTNT

Không 93 0 0 93 Trúng
tuyển

5 CC085 Phạm Thái Anh 15/8/1998 Nam Pháp chế
Thanh tra Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 66 0 0 66 Không

trúng tuyển

5 CC086 Vũ Thị Minh Anh 17/4/1997 Nữ Pháp chế
Thanh tra Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 50 25% 12.5 0 37.5 Không

trúng tuyển

5 CC102 Đặng Minh Tuấn 20/01/1997 Nam Pháp chế
Thanh tra Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 91 0 0 91 Trúng

tuyển

5 CC087 Nguyễn Lưu Bách 20/7/1986 Nam
Quản lý, bảo vệ
rừng và bảo tồn

thiên nhiên

Phòng Nghiệp vụ tổng
hợp, Sở Nông nghiệp

và PTNT
không 0 0 0 0 Không

trúng tuyển

5 CC101 Phạm Thị Thu Trinh 10/6/1996 Nữ
Quản lý, bảo vệ
rừng và bảo tồn

thiên nhiên

Phòng Nghiệp vụ tổng
hợp, Sở Nông nghiệp

và PTNT
Không 53.5 0 0 53.5 Trúng

tuyển

5 CC092 Nguyễn Thị Thu Huyền 19/02/1992 Nữ Kiểm lâm
Chi cục Kiểm lâm, Sở

Nông nghiệp và
PTNT

Không 72 25% 18 0 54 Trúng
tuyển

6 CC108 Bùi Thị Hồng Hạnh 03/10/1996 Nữ
Quản lý nhân sự

và đội ngũ

Chi cục Thủy lợi, Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không 77.5 0 0 77.5 Trúng

tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



6 CC113 Phạm Bích Ngọc 05/4/1990 Nữ
Quản lý nhân sự

và đội ngũ

Chi cục Thủy lợi, Sở
Nông nghiệp và

PTNT

Con bệnh
binh

61 0 5 66 Không
trúng tuyển

7 CC127 Vũ Mạnh Hòa 21/5/1982 Nam
Phòng, chống

thiên tai

Chi cục Thủy lợi, Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không 88 0 0 88 Trúng

tuyển

7 CC129 Đỗ Tiến Hưng 01/12/1994 Nam
Phòng, chống

thiên tai

Chi cục Thủy lợi, Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không 27 0 0 27 Không

trúng tuyển

7 CC130 Trần Thị Hương 13/11/1995 Nữ
Phòng, chống

thiên tai

Chi cục Thủy lợi, Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không 54 0 0 54 Trúng

tuyển

7 CC133 Nguyễn Thùy Linh 15/3/1996 Nữ

Quản lý chế biến
và thương mại
nông, lâm, thủy

sản

Chi cục Phát triển
nông thôn, Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 84 0 0 84 Trúng

tuyển

7 CC134 Vũ Thị Ngân 08/10/1994 Nữ
Hành chính tổng

hợp

Chi cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không 75.5 0 0 75.5 Không

trúng tuyển

7 CC137 Lê Xuân Thành 06/9/1991 Nam
Hành chính tổng

hợp

Chi cục Kiểm lâm, Sở
Nông nghiệp và

PTNT
Không 79 0 0 79 Trúng

tuyển

7 CC139 Nguyễn Thị Thu Trang 03/8/1991 Nữ
Thông tin tuyên

truyền
Văn phòng Sở Nông

nghiệp và PTNT
Không 73 0 0 73 Trúng

tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



8 CC145 Nguyễn Thị Đông 22/5/1993 Nữ Quản lý trồng trọt

Chi cục Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật, Sở

Nông nghiệp và
PTNT

Không 41 0 0 41 Không
trúng tuyển

8 CC152 Nguyễn Thị Huyền 14/7/1996 Nữ Quản lý trồng trọt

Chi cục Trồng trọt và
Bảo vệ thực vật, Sở

Nông nghiệp và
PTNT

Không 79 0 0 79 Trúng
tuyển

THANH TRA TỈNH

1 CC014 Cao Vũ Ngọc Ly 17/5/1994 Nữ
Thanh tra kinh tế

xã hội

Phòng Thanh tra giải
quyết khiếu nại tố cáo
cụm số 1, Thanh tra

tỉnh

Không 64 0 0 64 Trúng
tuyển

1 CC016 Lê Minh Nguyệt 09/02/1997 Nữ
Thanh tra phòng,

chống tham
nhũng

Phòng Thanh tra
phòng, chống tham

nhũng, Thanh tra tỉnh
Không 77 0 0 77 Trúng

tuyển

SỞ TƯ PHÁP

5 CC089 Phạm Thu Hà 17/10/1998 Nữ
Kiểm tra, thẩm
định văn bản

Phòng Xây dựng kiểm
tra và theo dõi thi

hành pháp luật, Sở Tư
pháp

Không 55 0 0 55 Không
trúng tuyển

5 CC096 Hà Huy Quyền 19/6/1997 Nam
Kiểm tra, thẩm
định văn bản

Phòng Xây dựng kiểm
tra và theo dõi thi

hành pháp luật, Sở Tư
pháp

Không 93.5 25% 23.4 0 70.1 Trúng
tuyển

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



1 CC004 Phạm Hữu Đạt 07/8/1994 Nam
Quản lý về Thể

dục thể thao

Phòng Quản lý Thể
dục thể thao, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du

lịch

Không 90 0 0 90 Trúng
tuyển

SỞ TÀI CHÍNH

2 CC023 Lê Thái Hoàng Anh 09/11/1995 Nam Quản lý các quỹ
Phòng Quản lý ngân
sách, Sở Tài chính

Không 0 0 0 0 Không
trúng tuyển

3 CC052 Nguyễn Trọng Quân 12/3/1996 Nam Quản lý các quỹ
Phòng Quản lý ngân
sách, Sở Tài chính

Không 91 0 0 91 Trúng
tuyển

2 CC025 Trương Thị Hải Anh 16/8/1995 Nữ
Quản lý giá và
thẩm định giá

Phòng Quản lý giá và
công sản, Sở Tài

chính
Không 73 0 0 73 Trúng

tuyển

2 CC029 Nguyễn Mạc Linh Chi 03/10/1997 Nữ
Quản lý giá và
thẩm định giá

Phòng Quản lý giá và
công sản, Sở Tài

chính
Không 40.5 0 0 40.5 Không

trúng tuyển

2 CC033 Trần Thùy Dương 10/10/1993 Nữ
Quản lý giá và
thẩm định giá

Phòng Quản lý giá và
công sản, Sở Tài

chính
Không 10 0 0 10 Không

trúng tuyển

3 CC061 Nguyễn Mạnh Uyên 23/6/1989 Nam
Quản lý giá và
thẩm định giá

Phòng Quản lý giá và
công sản, Sở Tài

chính
Không 93 0 0 93 Trúng

tuyển

2 CC027 Nguyễn Thị Thu Cẩm 20/11/1997 Nữ
Quản lý dự án đầu

tư
Phòng Tài chính đầu

tư, Sở Tài chính
Không 89 0 0 89 Trúng

tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



2 CC032 Vương Tiến Dũng 24/11/1996 Nam Quản lý ngân sách
Phòng Quản lý ngân
sách, Sở Tài chính

Không 87 0 0 87 Trúng
tuyển

2 CC034 Nguyễn Văn Đức 14/11/1998 Nam
Quản lý tài chính

doanh nghiệp

Phòng Tài chính
doanh nghiệp, Sở Tài

chính
Không 90 0 0 90 Không

trúng tuyển

2 CC035 Phạm Thị Thu Hà 27/10/1986 Nữ
Quản lý tài chính

doanh nghiệp

Phòng Tài chính
doanh nghiệp, Sở Tài

chính
Không 88 0 0 88 Không

trúng tuyển

2 CC039 Nguyễn Thị Hoan 03/3/1992 Nữ
Quản lý tài chính

doanh nghiệp

Phòng Tài chính
doanh nghiệp, Sở Tài

chính
Không 11 0 0 11 Không

trúng tuyển

2 CC041 Đỗ Ngọc Mai 29/11/1987 Nữ
Quản lý tài chính

doanh nghiệp

Phòng Tài chính
doanh nghiệp, Sở Tài

chính
Không 90 0 0 90 Trúng

tuyển

2 CC036 Nguyễn Thị  Minh Hằng 31/8/1991 Nữ
Quản lý tài chính
hành chính - sự

nghiệp

Phòng Tài chính hành
chính - sự nghiệp, Sở

Tài chính
Không 91.5 0 0 91.5 Trúng

tuyển

3 CC058 Hoàng Anh Tú 25/10/1996 Nam
Quản lý tài chính
hành chính - sự

nghiệp

Phòng Tài chính hành
chính - sự nghiệp, Sở

Tài chính
Không 88 0 0 88 Trúng

tuyển

7 CC135 Nguyễn Thị Lan Phương 22/12/1991 Nữ Quản trị công sở
Văn phòng Sở Tài

chính
Không 77 0 0 77 Trúng

tuyển

7 CC125 Nguyễn Đức Cảnh 08/8/1989 Nam
Hành chính tổng

hợp
Văn phòng Sở Tài

chính
Không 58 0 0 58 Không

trúng tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



7 CC142 Nguyễn Hải Yến 14/11/1991 Nữ
Hành chính tổng

hợp
Văn phòng Sở Tài

chính
Không 79.5 0 0 79.5 Trúng

tuyển

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

5 CC103 Phạm Thị Cẩm Vân 10/12/1997 Nữ
Thẩm định chủ
trương đầu tư

Phòng Đấu thầu, thẩm
định và Giám sát, Sở
Kế hoạch và Đầu tư

Không 82 0 0 82 Trúng
tuyển

5 CC088 Phạm Thị Ngân Hà 20/01/1998 Nữ
Quản lý kế hoạch

và đầu tư

Phòng Kinh tế đối
ngoại, Sở Kế hoạch và

Đầu tư
Không 91.5 0 0 91.5 Trúng

tuyển

5 CC099 Phạm Đức Tiến 24/11/1991 Nam
Quản lý đăng ký

kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh
doanh, Sở Kế hoạch

và Đầu tư
Không 90.5 0 0 90.5 Trúng

tuyển

SỞ XÂY DỰNG

4 CC063 Nguyễn Hoàng Dương 31/10/1987 Nam
Quản lý chất

lượng công trình

Chi cục Giám định
xây dựng, Sở Xây

dựng
Không 10 0 0 10 Không

trúng tuyển

4 CC071 Vũ Văn Khánh 17/09/1993 Nam
Quản lý chất

lượng công trình

Chi cục Giám định
xây dựng, Sở Xây

dựng
Không 88 0 0 88 Trúng

tuyển

4 CC081 Nguyễn Văn Thọ 10/7/1990 Nam
Quản lý chất

lượng công trình

Chi cục Giám định
xây dựng, Sở Xây

dựng

Con
Thương

binh
68 0 5 73 Trúng

tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



4 CC072 Nguyễn Đức Minh 05/11/1994 Nam
Quản lý hạ tầng
kỹ thuật và Phát

triển đô thị

Phòng Quy hoạch và
Phát triển đô thị, Sở

Xây Dựng
Không 25 0 0 25 Không

trúng tuyển

4 CC082 Nguyễn Văn Toàn 09/10/1993 Nam
Quản lý hạ tầng
kỹ thuật và Phát

triển đô thị

Phòng Quy hoạch và
Phát triển đô thị, Sở

Xây Dựng
Không 84 0 0 84 Trúng

tuyển

4 CC070 Nguyễn Thu Huyền 28/12/1991 Nữ
Quản lý nhà và thị
trường bất động

sản

Phòng Quản lý Nhà
và thị trường bất động

sản, Sở Xây dựng
Không 63 0 0 63 Không

trúng tuyển

4 CC074 Trần Thị Phương 24/8/1987 Nữ
Quản lý nhà và thị
trường bất động

sản

Phòng Quản lý Nhà
và thị trường bất động

sản, Sở Xây dựng
Không 93.5 0 0 93.5 Trúng

tuyển

4 CC077 Hà Thị Quỳnh 13/3/1978 Nữ
Quản lý nhà và thị
trường bất động

sản

Phòng Quản lý Nhà
và thị trường bất động

sản, Sở Xây dựng
Không 51 0 0 51 Không

trúng tuyển

4 CC078 Đỗ Thị Thanh Tâm 12/5/1992 Nữ
Quản lý nhà và thị
trường bất động

sản

Phòng Quản lý Nhà
và thị trường bất động

sản, Sở Xây dựng
Không 86 0 0 86 Không

trúng tuyển

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

1 CC005 Lê Quý Đôn 16/12/1990 Nam
Tổng hợp xây
dựng cơ bản

Phòng Giao thông -
công nghiệp - xây
dựng, Văn phòng

UBND tỉnh

Không 89 0 0 89 Trúng
tuyển

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)



1 CC010 Lê Quỳnh Hương 28/8/1996 Nữ
Theo dõi công tác

ngoại vụ
Phòng Ngoại vụ, Văn

phòng UBND tỉnh
Không 91.5 0 0 91.5 Trúng

tuyển

2 CC022 Hoàng Tuấn Anh 12/11/1992 Nam
Tổng hợp Tài

chính - Ngân sách
Phòng Kinh tế, Văn
phòng UBND tỉnh

Không 74 0 0 74 Trúng
tuyển

7 CC124 Lương Đức Bình 21/10/1995 Nam Tổng hợp chung
Phòng Tổng hợp, Văn

phòng UBND tỉnh
Không 93 0 0 93 Trúng

tuyển

Danh sách này gồm có: 157 thí sinh

Phòng
thi SBD

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KẾT QUẢ THI VÒNG 2

Điểm ưu
tiên

trong
tuyển

dụng (+)

Tổng điểm
Đề nghị

phê duyệt
kết quảHọ và tên

Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính

Vị trí đăng ký dự
tuyển Đơn vị dự tuyển

Đối
tượng ưu

tiên

Điểm
bài thi

Điểm trừ

Trừ %
tổng số
điểm

của bài
thi

Số
điểm

trừ (-)
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